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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

Về việc ban hành quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
--------------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
 - Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994 

- Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 12-11-1996

Căn cứ Nghị định số 20/CP ngày 15-3-1994 của Chính phủ về quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, Nghị định số 12/CP ngày 18-2-1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Nghị định 24/CP, ngày 24-3-1995 của Chính phủ về quản lý xuất cảnh, nhập cảnh.

Xét đề nghị của Chánh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì cùng các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện quy định này.

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

T.M  UBND TỈNH PHÚ THỌ
                                                  CHỦ TỊCH
                                         Nguyễn Văn Lâm

         (Đã ký)

QUY ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định Số 636 QĐ/UB ngày 15-5-1997)

I - QUY ĐỊNH CHUNG:

Điều I: Bản quy định này cụ thể hóa trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tỉnh đối với việc thực hiện các dự án có vốn đầu tư nước ngoài nhằm tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các tổ chức cá nhân tài trợ hoặc đầu tư vào tỉnh theo nguyên tắc “Một cửa” vào một đầu mối là Sở Kế hoạch Đầu tư. Đồng thời quản lý có hiệu quả các nguồn vốn tài trợ và đầu tư, giữ vững được an ninh chính trị và mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước theo quan điểm đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Điều II: Những quy định khác liên quan đến các dự án có vốn đầu tư nước ngoài không nói trong bản quy định này được thực hiện đúng theo các nghị định số 20/CP, ngày 15 tháng 4 năm 1994, Nghị định 24/CP ngày 24-3-1995; Nghị định 42/CP ngày 16-7-1996; Nghị định 43/CP, ngày 18-2-1997 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan.

II - QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

Điều III: Thủ trưởng các ngành, chủ tịch UBND các huyện thành thị, các đơn vị phải chủ động tham mưu cho UBND tỉnh và phối kết hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và đầu tư, các ngành liên quan thực hiện tốt chức trách sau đây:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

Là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động kinh tế đối ngoại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, là đầu mối quan hệ với các đối tác đầu tư, các nhà tài trợ, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành, triển khai và thực hiện dự án đầu tư, dự án viện trợ.

- Căn cứ vào quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội được phê duyệt trong từng thời kỳ, đề xuất danh mục chương trình, dự án và các lĩnh vực cần hợp tác, gọi vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn và phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành thị lập các dự án tiền kế hoạch khả thi, dự án kế hoạch khả thi, báo cáo UBND tỉnh quyết định hoặc thông qua để gọi vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

- Phối hợp với các ngành chủ quản, các chủ dự án giới thiệu danh mục dự án gọi vốn đầu tư tài trợ nước ngoài vào các lĩnh vực cần hợp tác đầu tư.

- Tranh thủ vận động, tìm đối tác, đàm phán, hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, tài trợ. Chủ trì thẩm định hoặc mời tư vấn thẩm định dự án để báo cáo UBND tỉnh hoặc chuẩn bị thủ tục để UBND tỉnh báo cáo các Bộ, ngành TW hoặc Chính phủ phê duyệt và cấp giấy phép đầu tư kịp thời theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

Sau khi dự án được UBND tỉnh hoặc Nhà nước phê duyệt và cấp giấy phép đầu tư, theo thẩm quyền, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các chủ đầu tư, chủ dự án chuẩn bị hồ sơ, dự án đối với mỗi loại hình đầu tư, kể cả thủ tục thuê đất, cư trú, đi lại... Đồng thời thông báo và thống nhất những vấn đề liên quan để các cấp, các ngành phối hợp giải quyết.

- Chủ trì cùng với các sở ngành, UBND các huyện, thành thị, xã, phường liên quan giải quyết nhanh, dứt điểm đền bù, giải phóng mặt bằng di chuyển dân, điều chỉnh quỹ đất canh tác cho các hộ di chuyển, giao đất, thẩm định cấp phép xây dựng, tuyển dụng lao động, ký nợ tài sản vốn, đôn đốc góp vốn liên doanh và các nghĩa vụ ngân sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tổng hợp, phân tích đánh giá hiệu quả các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện dự án của các chủ đầu tư. Đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hòa giải tranh chấp phát sinh, hoàn chỉnh hồ sơ bổ sung hoặch đình chỉ, thu hồi giấy phép, giải thể doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài theo luật định.

- Thay mặt chủ đầu tư, liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan trực thuộc Chính phủ và các ngành của địa phương (quy định tại khoản 2 điều 16, điều III, quy định này) để giải quyết các thủ tục liên quan đến trách nhiệm các cơ quan này.

2. Sở Tài chính - Vật giá.
Hướng dẫn, quản lý các nguồn vốn đầu tư, viện trợ của nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo đúng chế độ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Địa chính, Xây dựng, xác định giá đền bù thiệt hại tài sản hiện có trên đất dự kiến thu hồi và xác định giá đất, mặt nước cho thuê phù hợp với quy định chung đối với các hình thức đầu tư có vốn nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành trong từng thời kỳ trình UBND tỉnh quyết định làm cơ sở cho việc đàm phán với các đối tác nước ngoài.

3. Cục quản lý vốn và tài sản doanh nghiệp Nhà nước tỉnh có trách nhiệm với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính vật giá, Cục thuế và Sở quản lý ngành của các doanh nghiệp Nhà nước xử lý tình hình tài chính doanh nghiệp đối với doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh khi tham gia liên doanh thành lập các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

4. Cục thuế tỉnh:
Có trách nhiệm điều chỉnh kịp thời thuế sử dụng đất nông nghiệp do Nhà nước thu hồi để cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê theo luật định.

Đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về các loại thuế, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn chỉnh các hồ sơ hưởng quyền ưu đãi về thuế xuất, nhập, lợi tức, chuyển lợi nhuận, tái đầu tư từ lợi nhuận theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

5. Sở Xây dựng:
- Cùng với Sở Địa chính và UBND các huyện, thành, thị có liên quan giới thiệu địa điểm cho các nhà đầu tư sau khi có ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh và lập các thủ tục trình UBND tỉnh quyết định sau khi được các nhà đầu tư lựa chọn.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Địa chính, Sở Tài chính - vật giá xác định mức đền bù thiệt hại tài sản trên diện tích đất thu hồi cho các liên doanh thuê, kể cả diện tích di chuyển dân đến khi giải phóng mặt bằng.

- Hướng dẫn chủ đầu tư, chủ dự án hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ về thiết kế kỹ thuật công trình và hoàn chỉnh các hồ sơ cấp giấy phép xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

- Giám sát quá trình thi công xây dựng đảm bảo đúng giấy phép xây dựng và các tiêu chuẩn thiết kế đã thỏa thuận.

5. Ngân hàng Nhà nước tỉnh:

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan hướng dẫn và thẩm định các đối tác cho vay, giúp chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ vay vốn theo quy định. Chủ động lập kế hoạch vay, trả nợ, bảo đảm kịp thời việc chuyển đổi tiền Việt Nam ra ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh. Giúp đỡ và quản lý việc chuyển lợi nhuận, chuyển vốn khi kết thúc dự án của các đối tượng nước ngoài.

7. Sở Địa chính:
Cùng với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành, thị và các xã phường, thị trấn liên quan lựa chọn địa điểm giới thiệu với đối tác đầu tư hoàn thiện các thủ tục hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt, hoặc lập tờ trình để báo cáo Tổng cục địa chính trình Chính phủ quyết định thu hồi và cho thuê đất. Làm các thủ tục tiếp theo có liên quan đến việc cho thuê đất hoặc giao quyền sử dụng đất cho phía đối tác Việt Nam góp vốn liên doanh theo quy định hiện hành.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành, thị thực hiện việc đền bù thiệt hại về đất đối với diện tích Nhà nước thu hồi. Thống nhất với UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo việc điều chỉnh các quỹ đất để giải quyết việc làm cho các hộ dân cư có đất mà Nhà nước thu hồi; giám sát việc sử dụng đất của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

8. Sở Khoa học công nghệ - môi trường:

Cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá tác động môi trường và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc trình Bộ Khoa học công nghệ và môi trường hoặc Chính phủ phê duyệt theo thẩm quyền. Đồng thời giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án giảm thiểu ô nhiễm, phối hợp với các cơ quan cấp phép xây dựng, tiến hành kiểm tra các công trình, xử lý chất thải và các điều kiện khác theo quy định của Luật bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư giám định, đánh giá chất lượng, giá trị thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu, giá trị trị chuyển giao công nghệ bảo đảm tiên tiến theo dự án được duyệt.

9. Sở Công nghiệp:
Cung cấp những tài liệu điều tra cơ bản về tài nguyên khoáng sản không thuộc phạm vi bí mật quốc gia phục vụ cho việc kêu gọi vốn đầu tư. Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành khác thực hiện thẩm định các dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác, chế biến khoáng sản, trình UBND tỉnh phê duyệt cấp phép hoặc hoàn chỉnh hồ sơ để UBND tỉnh báo cáo Bộ Công nghiệp, Hội đồng trữ lượng quốc gia phê duyệt cấp các giấy phép về hoạt động khoáng sản.

- Giám sát việc thực hiện khai thác, thăm dò điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản của các doanh nghiệp, chủ dự án theo giấy phép được cấp.

10. Liên đoàn lao động tỉnh:

Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư và Sở Lao động thương binh xã hội, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chế độ ký hợp đồng lao động, thỏa ước lao động với người lao động. Phát triển các tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để tham gia quản lý cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân lao động. Giáo dục đoàn viên phát huy tinh thần độc lập tự chủ, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

11. Sở Lao động - TBXH:
Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Công an tỉnh, Liên đoàn lao động, hướng dẫn giám sát việc tuyển chọn công nhân của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, lao động đi học nghề, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng luật định và hợp đồng cam kết, đảm bảo quyền lợi hợp pháp đồng cam kết, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động và của doanh nghiệp. Có kế hoạch đào tạo, dạy nghề cho người lao động để vào làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

12. Công an tỉnh:
Chịu trách nhiệm hoàn chỉnh các thủ tục xuất, nhập cảnh, cư trú đi lại cho các tổ chức cá nhân người nước ngoài đến tìm kiếm cơ hội đầu tư. Hướng dẫn các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài hoàn chỉnh các thủ tục cư trú, đi lại. Phối hợp các ngành liên quan xử lý kịp thời các phát sinh của doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo đúng pháp luật, phối hợp với các cơ quan Trung ương liên quan thẩm định các điều kiện khả thi của các đối tác làm cơ sở để đàm phán, ký kết, đảm bảo an toàn và trật tự xã hội khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

13. Các sở chuyên ngành:

Có dự án có vốn đầu tư nước ngoài phải chủ động bàn bạc với các ngành liên quan xử lý tốt những vấn đề chuyên ngành quản lý đối với dự án, tham gia ý kiến trong việc thẩm định dự án. Đồng thời chuẩn bị cán bộ để đảm nhiệm các thức danh trong liên doanh. Thống nhất với Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư để trình UBND tỉnh duyệt và cử những cán bộ này tham gia ngay từ khi chuẩn bị hồ sơ dự án.

14. ủy ban nhân dân huyện, thành, thị:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, các ngành liên quan của tỉnh bố trí địa điểm cho thuê đất. Tuyên truyền giáo dục nhân dân hiểu và đồng tình ủng hộ chủ trương hợp tác đầu tư với nước ngoài ở địa phương. Tham gia kiểm kê xác nhận các loại đất, mức đền bù thiệt hại về đất, tài sản, cây trồng, vật kiến trúc gắn liền với đất dự kiến thu hồi để cho thuê. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn lập quy hoạch khu dân cư mới, tổ chức việc di chuyển dân, điều hòa ruộng đất, sắp xếp việc làm và có giải pháp ổn định đời sống các hộ dân cư có đất mà Nhà nước thu hồi.

- Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đền bù hoa màu, tài sản, giải phóng mặt bằng bảo đảm tiền đền bù đến tay người chủ sở hữu, đúng chính sách, công bằng.

15. UBND xã, phường, thị trấn nơi có dự án đầu tư vốn nước ngoài, có trách nhiệm tuyên truyền giáo dục nhân dân thực hiện các chính sách của Nhà nước; các quy định của tỉnh đối với việc thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn. Tổ chức thực hiện tốt việc kê khai, xác định đúng giá trị phải đền bù thiệt hại, điều chỉnh ruộng đất canh tác, giao đất thổ cư cho các hộ, chăm lo tổ chức sản xuất, giải quyết việc làm, nhanh chóng ổn định đời sống cho nhân dân. Đảm bảo an ninh và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác nước ngoài vào đầu tư. Giữ gìn tốt mối quan hệ với doanh nghiệp, thực hiện tốt chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

16. Văn phòng UBND tỉnh:
- Hướng dẫn các ngành, các cấp và đơn vị cơ sở thực hiện công tác ngoại vụ theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều IV: Một số chính sách tài chính:

1. Hàng năm Ngân sách tỉnh sẽ xem xét ứng trước 1 khoản kinh phí cần thiết để bảo đảm hoạt động kinh tế đối ngoại như:

- Chi phí lập các dự án tiền khả thi , dự án khả thi cho các công trình gọi vốn đầu tư nước ngoài theo định hướng đã được phê duyệt. 

- Chi phí cho việc giới thiệu dự án trong và ngoài nước.

- Chi phí cho việc đi công tác có liên quan trực tiếp đến việc kê gọi vốn đầu tư trong nước và ngoài nước.

- Chi phí trích thưởng cho các tổ chức, cá nhân tìm kiếm đối tác đầu tư có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Bố trí nguồn vốn để tham gia liên doanh, đối ứng đối với từng dự án cụ thể.

2. Các khoản ứng trước cho việc lập dự án tiền khả thi, khả thi trong từng trường hợp cụ thể, nếu dự án được duyệt và thực thi sẽ được tính vào tổng mức đầu tư, Sở Kế hoạc và Đầu tư có trách nhiệm thu hồi hoàn trả ngân sách tỉnh. Trường hợp dự án không được duyệt hoặc thuộc diện hưởng quyền ưu đãi đầu tư thì chủ dự án cùng Sở Kế hoạc và Đầu tư giải trình để UBND tỉnh xem xét quyết định.

3. Các cá nhân, tập thể trong và ngoài tỉnh có thành tích và công lao vận động giúp đỡ gọi được vốn đầu tư, viện trợ vào địa phương có hiệu quả, UBND tỉnh có chính sách thỏa đáng cho từng dự án (có quy định riêng). Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tìm kiếm được đối tác nước ngoài vào đầu tư theo quy hoạch của tỉnh và tham gia đối tác liên doanh về phía Việt Nam thì được UBND tỉnh khuyến khích và giao quyền sử dụng đất, tài nguyên cho doanh nghiệp góp vào vốn liên doanh, xét giảm giá đất cho thuê. Trong trường hợp cụ thể của từng dự án, nếu thuộc diện hưởng quyền ưu đãi đầu tư sẽ được xem xét miễn giảm khoản thu về chi phí lập dự án tiền khả thi, hỗ trợ một phần dự án khả thi do ngân sách tỉnh đã ứng hoặc xem xét cho vay vốn ngân sách thời hạn cần thiết không thu lãi.

4. Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân gây cản trở quá trình chuẩn bị hình thành và thực hiện các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Nếu vi phạm, tùy theo mức độ nặng, nhẹ sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

III - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều V: Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định trước đây UBND tỉnh trái với quy định này đều bãi bỏ. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các ngành, đơn vị báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh xem xét sửa đổi bổ sung.
TM. UBND TỈNH PHÚ THỌ
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Nguyễn Văn Lâm     (Đã ký)
